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Version 2026-10-08   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

THÀNH VIÊN VIỆT NAM ĐƯỢC GH…

32
thành viên
Danh sách VNIX tra cứu ngày 08/10/2026

ASN THÀNH VIÊN VIỆT NAM ĐƯỢ…

32
ASN
Một ASN cho mỗi bản ghi

DỮ LIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG (CMC TI)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN 
THÔNG QUÂN ĐỘI
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG - VNPT NET
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

TRUNG TÂM QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH MẠNG (NOC) - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY TNHH L.C.S
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIFONE TOÀN CẦU (MFG)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG MINH TÚ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN ODS
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP SÀI GÒN TOURIST
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ LIỆU TOÀN CẦU
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHÁT (TPCOM)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC - INTECOM)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM (VTVCab)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DỮ LIỆU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINA
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

ĐẠI HỌC DUY TÂN
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CP TMDV VIỄN THÔNG RVC
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX
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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CNTT ĐÀ NẴNG - SỞ TTTT ĐÀ NẴNG
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG (CPT)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

MẠNG DNS QUỐC GIA - TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

TRUNG TÂM THÔNG TIN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CỤC VIỄN THÔNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG BẠCH KIM
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Thành viên VNIX

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026-10-08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý viễn thông hạ tầng số
Bộ Thông tin và Truyền thông — Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) & APNIC
https://vnnic.vn
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) — APNIC Whois Database files
https://ftp.apnic.net/apnic/whois/
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) — Searching the Whois database
https://www.apnic.net/manage-ip/using-whois/searching/
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) — Thành viên - Đối tác VNIX
https://vnix.vn/network
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) — Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) - VNNIC Internet Atlas
https://internetatlas.vnnic.vn/vnix
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) — Danh bạ IP/ASN định tuyến qua VNIX
https://thongkeinternet.vn/jsp/vnix/danhba_ipasn.jsp
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